
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 719 đường Nguyễn Khoái, Phường Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

05/03/20243. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH XNK THẾ BÌNH

0110638589

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH XNK THẾ BÌNH
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: XNK THE BINH COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0868060395
Email: nguyenvanduybill@gmail.com

Fax:
Website:
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3.000.000.000 VNĐ

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn thực phẩm
( trừ các loại nhà nước cấm)

4632

2. Bán buôn đồ uống
(Trừ đồ uống có cồn)

4633

3. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: 
- Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh; 
- Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh; 
- Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện; - Bán buôn 
sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm;
 - Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao; 
- Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân vào 
đâu;
(Trừ bán buôn dược phẩm)

4649

4. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn mực in, tinh dầu, dầu thơm và hương liệu, 
sôđa, muối công nghiệp, axít và lưu huỳnh
(Đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, Doanh 
nghiệp chỉ kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định của 
pháp luật)

4669

5. Bán buôn tổng hợp
(trừ các loại Nhà nước cấm)

4690(Chính)

6. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Chi tiết: Bán lẻ trong siêu thị (Supermarket)
Bán lẻ trong cửa hàng tiện lợi (Minimarket)
Bán lẻ trong cửa hàng kinh doanh tổng hợp khác
(Trừ đấu giá)

4719

7. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

8. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

9. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
Chi tiết: Dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử

4791

10. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
(không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát karaoke, vũ 
trường);

5610

11. Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4753

12. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

13. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4771

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 
của tổ chức

Ghi 
chú

1NGUYỄN 
VĂN DUY

Việt 
Nam

Thôn Đanh Trại, Xã 
Yên Thọ, Huyện Ý 
Yên, Tỉnh Nam Định, 
Việt Nam

2.970.000.000 99,000 036095007458

2NGÔ THỊ 
THU 
HƯƠNG

Việt 
Nam

Thôn Đanh Trại, Xã 
Yên Thọ, Huyện Ý 
Yên, Tỉnh Nam Định, 
Việt Nam

30.000.000 1,000 036193002408

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       036095007458
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thôn Đanh Trại, Xã Yên Thọ, Huyện Ý Yên, Tỉnh Nam Định, Việt 
Nam
Địa chỉ liên lạc: Thôn Đanh Trại, Xã Yên Thọ, Huyện Ý Yên, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN VĂN DUY Nam

06/03/1995 Kinh Việt Nam

29/04/2021 Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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